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	CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
______________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2026



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ AN NINH VẬT LIỆU HẠT NHÂN, THIẾT BỊ HẠT NHÂN, CƠ SỞ HẠT NHÂN VÀ THANH SÁT HẠT NHÂN

[bookmark: _Hlk235085654] Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiến hành đánh giá đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân. Kết quả đánh giá như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư
[bookmark: _Hlk235085478]Ngày 27/6/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.
Ngày 18/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 332/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về thanh sát hạt nhân theo điều ước quốc tế có liên quan về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà Việt Nam là thành viên.
Ngày 10/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 316/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, trong đó quy định nguyên tắc thiết kế tạo điều kiện cho hoạt động thanh sát hạt nhân. Đồng thời, giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết các yêu cầu bảo đảm về an ninh hạt nhân nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, thực tiễn phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam đang đặt ra yêu cầu phải cập nhật đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an ninh hạt nhân phù hợp với định hướng phát triển điện hạt nhân, triển khai Dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới, mở rộng hoạt động sử dụng vật liệu hạt nhân và tăng cường thực hiện các nghĩa vụ thanh sát hạt nhân theo các điều ước quốc tế.
Mặt khác, hệ thống văn bản hiện hành về an ninh hạt nhân được ban hành từ giai đoạn 2011–2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ các yêu cầu mới về bảo vệ thông tin, an ninh mạng, phòng ngừa mối đe dọa từ nội gián, quản lý thay đổi, bảo đảm an ninh theo vòng đời cơ sở hạt nhân và các hướng dẫn mới của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Vì vậy, việc ban hành Thông tư là cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định của Luật và Nghị định, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về năng lượng nguyên tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Do đó, việc ban hành Thông tư là cần thiết để cập nhật các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hạt nhân, thanh sát hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư được thực hiện nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phản ánh đúng bản chất pháp lý của từng nhóm quy định, tránh việc nhận diện không chính xác giữa quy định quản lý chuyên ngành với quy định về thủ tục hành chính.
Thông qua việc đánh giá, cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo Thông tư nhằm xác định đầy đủ việc dự thảo có quy định thủ tục hành chính hành chính hay không? Đồng thời còn nhằm bảo đảm các quy định của dự thảo Thông tư được xây dựng đúng thẩm quyền được giao; không quy định thủ tục hành chính trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc các nghĩa vụ hành chính không rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Đánh giá toàn diện khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, hồ sơ điên tử, nền tảng số, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin, hồ sơ đã có và ngăn ngừa phát sinh cơ chế báo cáo trùng lặp.
Rà soát tác động về bình đẳng giới và chính sách dân tộc, bao gồm nguy cơ tác động gián tiếp do điều kiện lao động, khả năng tiếp cận hạ tầng số, đào tạo và hướng dẫn thực hiện.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (nếu có)
Qua rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư cho thấy dự thảo không quy định thủ tục hành chính mới; không sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành.
Các quy định của dự thảo chủ yếu cụ thể hóa các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025,  Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/NĐ-CP về yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân, bảo vệ thông tin, bảo vệ thực thể, kiểm soát tiếp cận, quản lý thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân, xác định mục tiêu bảo vệ, tổ chức thực hiện thanh sát hạt nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân và vận hành cơ sở hạt nhân... Các quy định này bản chất là yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quản lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm an ninh hạt nhân, không phải là quy định về trình tự giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. 
Đối chiếu với quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, dự thảo Thông tư không quy định thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết hoặc kết quả giải quyết đối với bất kỳ yêu cầu hành chính nào của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, dự thảo không đặt ra điều kiện để tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ hoặc đề nghị cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận, xác nhận hay quyết định một công việc cụ thể. Vì vậy, không hình thành quan hệ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
- Nêu rõ số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó nêu rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ; thủ tục hành chính được giữ nguyên so với quy định hiện hành).
Dự thảo không quy định mới, không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bất kỳ thủ tục hành chính nào. Các quy định của dự thảo Thông tư chỉ cụ thể hóa các yêu cầu kỹ thuật, biện pháp quản lý và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thực hiện thanh sát hạt nhân theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính.
- Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
Do dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính nên không đặt ra yêu cầu đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ đối với thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
Dự thảo tập trung quy định và hướng dẫn thực hiện các yêu cầu chuyên ngành về bảo đảm an ninh hạt nhân, bao gồm xác định mục tiêu bảo vệ, thiết lập và vận hành hệ thống bảo vệ thực thể, kiểm soát tiếp cận, bảo vệ thông tin liên quan đến an ninh hạt nhân, quản lý thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân, bảo đảm an ninh trong từng giai đoạn của vòng đời cơ sở hạt nhân và thực hiện thanh sát hạt nhân. Đây là các nghĩa vụ quản lý chuyên ngành nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân tuân thủ các yêu cầu về an ninh hạt nhân theo quy định của pháp luật, không phải là các yêu cầu hành chính để được cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận hoặc giải quyết công việc,…
Việc thực hiện các quy định này không làm phát sinh quan hệ giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân; không quy định việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoặc cấp văn bản của cơ quan nhà nước. Vì vậy, dự thảo Thông tư không làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.
Các chi phí mà tổ chức, cá nhân có thể phát sinh trong quá trình triển khai Thông tư (như đầu tư, duy trì hệ thống bảo vệ thực thể, trang thiết bị kiểm soát tiếp cận, hệ thống giám sát, bảo vệ thông tin hoặc đào tạo nhân lực) là chi phí thực hiện các yêu cầu quản lý chuyên ngành nhằm bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành, không phải là chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu có)
Thông tư được ban hành nhằm quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện các quy định đã được Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Nội dung dự thảo không chuyển giao, mở rộng hoặc thu hẹp nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước; không thay đổi thẩm quyền quyết định, thanh tra, kiểm tra, cấp phép hoặc xử lý vi phạm đã được quy định tại Luật và các nghị định.
Các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc lưu giữ vật liệu hạt nhân, người đứng đầu cơ sở và các bộ phận chuyên trách về an ninh hạt nhân chỉ là quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện trong phạm vi quản trị nội bộ của cơ sở nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu chuyên ngành về an ninh hạt nhân; không phải là quy định phân quyền, phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước.
Do đó, dự thảo Thông tư không có nội dung phân quyền hoặc phân cấp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có)
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý an ninh hạt nhân, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể: (1) Quy định các yêu cầu về bảo vệ thông tin liên quan đến vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân, bao gồm cả dữ liệu điện tử, hệ thống thông tin, an ninh máy tính và an ninh mạng, góp phần nâng cao mức độ an toàn, bảo mật đối với các hệ thống số phục vụ quản lý và vận hành cơ sở hạt nhân; (2) Khuyến khích tổ chức xây dựng, quản lý, lưu giữ và khai thác hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh hạt nhân theo phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác thông tin giữa các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; (3) Tạo cơ sở pháp lý để áp dụng các giải pháp công nghệ trong kiểm soát tiếp cận, xác thực điện tử, nhận dạng sinh trắc học, giám sát an ninh, cảnh báo, điều hành và quản lý hệ thống bảo vệ thực thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các biện pháp hành chính và can thiệp thủ công; (4) Thúc đẩy việc chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường khả năng số hóa trong công tác kế toán vật liệu hạt nhân, kiểm soát vật liệu hạt nhân và thực hiện thanh sát hạt nhân, tạo nền tảng cho việc hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 
Nhìn chung, mặc dù không quy định trực tiếp về ứng dụng công nghệ số, dự thảo Thông tư đã tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý an ninh hạt nhân, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có)
Nội dung của thảo Thông tư mang tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn và trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực an ninh hạt nhân, áp dụng thống nhất đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh, không phân biệt giới tính. Các quy định của dự thảo không đặt ra điều kiện, tiêu chuẩn, quyền hoặc nghĩa vụ khác nhau giữa nam và nữ; không làm hạn chế hoặc tạo lợi thế cho bất kỳ giới nào trong việc tiếp cận, tham gia hoặc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.
Do đó, dự thảo Thông tư không có tác động khác biệt về giới, không phát sinh vấn đề bất bình đẳng giới và không cần thiết phải thực hiện đánh giá tác động giới chuyên sâu.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có)
Dự thảo Thông tư không quy định chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số; không điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc. Các quy định của dự thảo được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Do đó, dự thảo Thông tư không có tác động riêng đối với việc thực hiện chính sách dân tộc.
6. Kết luận chung
Qua đánh giá toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư nhận thấy:
Thứ nhất, dự thảo Thông tư được ban hành đúng thẩm quyền được giao tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân, không mở rộng phạm vi điều chỉnh hoặc đặt ra cơ chế quản lý vượt quá thẩm quyền được giao.
Thứ hai, dự thảo Thông tư không quy định mới, không sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính; không quy định trình tự, cách thức, thành phần hồ sơ, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính; không làm phát sinh quan hệ giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
Thứ ba, dự thảo Thông tư không quy định việc phân quyền hoặc phân cấp trong quản lý nhà nước; chỉ cụ thể hóa trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các yêu cầu chuyên ngành về an ninh hạt nhân theo phạm vi đã được Luật và các nghị định giao.
Thứ tư, dự thảo Thông tư tạo cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý an ninh hạt nhân; không có tác động khác biệt về bình đẳng giới và không có nội dung liên quan đến chính sách dân tộc.
Thứ năm, việc ban hành Thông tư là cần thiết nhằm cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP bảo đảm thực hiện thống nhất các yêu cầu về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực năng lượng nguyên tử và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân.

